
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1898  /QĐ-XPHC Bình Thuận, ngày  06 tháng 9 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luâṭ Xử lý vi phaṃ 

hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy 

điṇh xử phaṭ vi phaṃ hành chính trong liñh vưc̣ thủy sản; 

Căn cứ Biên bản vi phaṃ hành chính số 42/BB-VPHC lâp̣ ngày 07/8/2023 

của Đồn Biên phòng Phước Lôc̣; 

Căn cứ Biên bản số 42/BB-XM lập ngày 30/8/2023 xác minh tình tiết của 

vụ việc vi phạm hành chính; 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 

2035/TTr-BCH ngày 18/8/2023 và Tờ trình số 2144/TTr-BCH ngày 06/9/2023 

và của Sở Tư pháp tại Công văn số 1463/STP-PNV3 ngày 06/9/2023. 

QUYẾT ĐIṆH: 

Điều 1. 

1. Xử phaṭ vi phaṃ hành chính đối với cá nhân có tên sau đây: 

Ho ̣và tên: Trần Thi ̣Thống.                             Giới tính: Nữ. 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1977.                Quốc tic̣h: Viêṭ Nam. 

Nghề nghiêp̣: Nôị trơ ̣(Chủ tàu cá). 

Nơi ở hiêṇ nay: Khu phố 8, phường Phước Hôị, thi ̣ xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuâṇ. 

Số căn cước công dân: 060177007691; ngày cấp 09/8/2021; nơi cấp 

Cuc̣ Cảnh sát quản lý hành chính về trâṭ tư ̣xã hôị. 

2. Đa ̃thưc̣ hiêṇ hành vi vi phaṃ hành chính: Khai thác thủy sản tại vùng 

biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép hoặc không có 

giấy chấp thuận (Ngày 03/01/2022, tàu cá BTh 97352 TS, chủ tàu là bà Trần 

Thi ̣ Thống, thuyền trưởng là ông Trần Thế Chương và trên tàu có 06 lao 

đôṇg xuất bến taị cảng Gành Hào, tỉnh Bac̣ Liêu để đi khai thác hải sản 

trên biển, đến 12 giờ 00 phút ngày 07/01/2022 tàu cá BTh 97352 TS đang 

khai thác hải sản taị khu vưc̣ có toạ đô ̣07022’N - 103029’E thuộc vùng biển 

Malaysia thì bi ̣lực lượng chức năng Malaysia phát hiêṇ, bắt giữ). 

3. Quy điṇh taị: Điểm b khoản 3 Điều 20 Nghi ̣điṇh số 42/2019/NĐ-CP 
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ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy điṇh xử phaṭ vi phaṃ hành chính trong liñh 

vưc̣ thủy sản. 

4. Các tình tiết tăng năṇg: Không. 

5. Các tình tiết giảm nhe:̣ Không. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biêṇ pháp khắc phuc̣ hâụ quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. 

Cu ̣thể: 900.000.000 đồng (Chín trăm triêụ đồng). 

(Áp dụng mức phạt tiền trung bình khung tiền phạt đối với chủ tàu cá theo 

quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghi ̣điṇh số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của 

Chính phủ). 

b) Hình thức xử phaṭ bổ sung: 

Không áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tịch thu thủy sản 

khai thác; tịch thu tàu cá BTh 97352 TS; tước quyền sử dụng văn bằng, chứng 

chỉ thuyền trưởng tàu cá đối với ông Trần Thế Chương trong vòng 09 tháng 

được quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 4 Điều 20 Nghị điṇh số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. 

Lý do: Đã bị lực lượng chức năng của Nhà nước Malaysia bắt giữ và tiêu 

hủy. 

c) Biện pháp khắc phuc̣ hâụ quả: 

Không áp dụng buộc bà Trần Thị Thống chi trả toàn bộ kinh phí đưa 06 

ngư dân trên thuyền BTh 97352 TS bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ về 

nước và các chi phí liên quan khác đối với hành vi vi phạm trên được quy định tại 

khoản 5 Điều 20 Nghi ̣ điṇh số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. 

Lý do: Hiện nay các thuyền viên đã tự túc trở về Việt Nam và kinh phí do 

gia đình thuyền viên tự nguyện chi trả. 

Điều 2. Quyết định này có hiêụ lưc̣ thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Quyết điṇh này đươc̣: 

1. Giao cho bà Trần Thị Thống là cá nhân bi ̣xử phaṭ có tên taị Điều 1 

Quyết định này để chấp hành. 

Bà Trần Thị Thống có tên taị Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết 

điṇh xử phaṭ này. Nếu quá thời haṇ mà bà Trần Thị Thống không tư ̣ nguyêṇ 

chấp hành thì sẽ bi ̣cưỡng chế thi hành theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

a) Bà Trần Thị Thống bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt vào 

tài khoản số 7111.405.00400.4278 của Ngân sách tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước 

Bình Thuận hoặc nộp tiền phạt tại một trong các ngân hàng: Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Bình Thuận, 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi 

nhánh Bình Thuận, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
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(Vietcombank) - Chi nhánh Bình Thuận và Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Quân đội (MBbank) - Chi nhánh Bình Thuận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được Quyết định xử phạt. 

b) Bà Trần Thị Thống có quyền khiếu naị hoăc̣ khởi kiêṇ hành chính đối 

với Quyết điṇh này theo quy định của pháp luâṭ. 

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Bình Thuận và Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Bình Thuận, Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình 

Thuận, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) - Chi nhánh Bình Thuận và Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Quân đội (MBbank) - Chi nhánh Bình Thuận để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (03 bản) để giao Quyết 

định này cho bà Trần Thị Thống và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

4. Gửi cho UBND thi ̣ xa ̃La Gi để biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC(H   b).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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Quyết định đã giao trực tiếp cho cá nhân bị xử phạt vào hồi ...... giờ ...... 

phút, ngày ....../....../2023. 

 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

                                                                               (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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